
안녕하세요

본 조사는 대한민국 교육부 소속 국립국제교육원이 한국 유학 전 주기를 기반으로 외

국인 유학생의 수요 및 만족도를 분석하기 위해 실시하는 설문입니다. 

설문지 제작과 결과 분석은 데일리소프트 컨소시엄에서 담당하고 있습니다.

<설문 대상>

1. 한국 대학에 재학 중인 외국인 유학생

2. 한국 및 해외에 있는 잠재·가망 외국인 유학생

3. 유학 관련 국내외 기관 종사자

4. 한국 대학을 졸업하고 한국에 정착한 유학생

5. 한국 대학을 졸업하고 본국으로 귀국한 유학생

<참여 방법>

현재 대학에서 학업 중인 재학생 → “1. 외국인 유학생” 설문지

한국에 관심이 있거나 한국유학을 희망하는 외국인 → “2. 잠재·가망 외국인 유학생” 설문지

국내외 유학 관련 기관 종사자 → “3. 국내외 기관” 설문지

한국에서 학업을 마치고 한국에 정착한 유학생 → “4. 정주 유학생” 설문지

한국에서 학업을 마치고 본국으로 귀국한 유학생 → “5. 귀국 유학생” 설문지

한국어/영어/중국어

Korean / English / Chinese

韩语 / 英语 / 中文:

https://moaform.com/q/8CJ6Mt

한국어/영어/베트남어

Korean / English / Vietnamese

Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/GH2ulJ

한국어/영어/우즈베키스탄어

Korean / English / Uzbek

Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 

tili:

https://moaform.com/q/z2n2Ok

[1. 외국인 유학생] 

교육부 국립국제교육원 한국유학/외국인 유학생 만족도,수요 및 실태조사

https://moaform.com/q/8CJ6Mt
https://moaform.com/q/GH2ulJ
https://moaform.com/q/z2n2Ok


한국어/영어/중국어

Korean / English / Chinese

韩语 / 英语 / 中文:

https://moaform.com/q/U6gKKK

한국어/영어/베트남어

Korean / English / Vietnamese

Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 

https://moaform.com/q/zLTpip

한국어/영어/우즈베키스탄어

Korean / English / Uzbek

Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 

tili:

https://moaform.com/q/Dv5Uxe

[2. 잠재가망유학생]

한국어/영어/중국어

Korean / English / Chinese

韩语 / 英语 / 中文:

https://moaform.com/q/lv8ITt

한국어/영어/베트남어

Korean / English / Vietnamese

Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/ON7zem

한국어/영어/우즈베키스탄어

Korean / English / Uzbek

Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 

tili:

https://moaform.com/q/4nTrhi

[3. 국내외기관]

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/zsCyIw

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/yx0y32

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 
tili:
https://moaform.com/q/hV5DZ2

[4. 정주 유학생]

한국어/영어/중국어

Korean / English / Chinese

韩语 / 英语 / 中文:

https://moaform.com/q/M4gLKK

한국어/영어/베트남어

Korean / English / Vietnamese

Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/3crDGm

한국어/영어/우즈베키스탄어

Korean / English / Uzbek

Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 

tili:

https://moaform.com/q/IuPBOI

 [5. 귀국 유학생]

https://moaform.com/q/U6gKKK
https://moaform.com/q/zLTpip
https://moaform.com/q/Dv5Uxe
https://moaform.com/q/lv8ITt
https://moaform.com/q/ON7zem
https://moaform.com/q/4nTrhi
https://moaform.com/q/zsCyIw
https://moaform.com/q/yx0y32
https://moaform.com/q/M4gLKK
https://moaform.com/q/3crDGm
https://moaform.com/q/IuPBOI


한국유학시스템의 발전과 개선을 위해 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다. 또한 주변

에 아시는 대상자들이 있으면 본 설문조사에 참여하도록 온라인 링크 등을 전달하면서 

설문조사에 참여하도록 적극 독려해 주시길 부탁드립니다. 응답자가 많을수록 조사결

과의 정확성과 신뢰성을 보장받을 수 있습니다. 

설문조사 참여자는 전화번호를 남겨주시면 문자로 선물을 보내드립니다. 

 여러분의 소중한 의견을 기다리겠습니다. 감사합니다. 

대한민국교육부 국립국제교육원 

데일리소프트콘소시엄



This survey is conducted by the National Institute for International Education (NIIED) 

under the Ministry of Education of the Republic of Korea, which is responsible for 

policies related to international students. Based on the full lifecycle of studying in 

Korea, the survey aims to analyze the demand and satisfaction of international 

students. The questionnaire design and results analysis are carried out by the Daily 

Soft Consortium.

Target respondents include:

 International students currently enrolled at Korean universities

 Prospective/potential international students in Korea and abroad

 Staff of domestic/overseas organizations related to study abroad

 International students who graduated from Korean universities and have settled in 

Korea

 International students who graduated from Korean universities and returned to their 

home countries

How to participate

 Current university students → “1. International Students” questionnaire

 Foreign nationals interested in Korea or wishing to study in Korea → “2. 

Prospective/Potential International Students” questionnaire

 Staff of domestic/overseas study-abroad related organizations → “3. 

Domestic/Overseas Organizations” questionnaire

 Graduates who completed studies in Korea and have settled in Korea → “4. Settled 

International Students” questionnaire

 Graduates who completed studies in Korea and returned to their home countries → 

“5. Returned International Students” questionnaire



한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/8CJ6Mt

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/GH2ulJ

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 
tili:
https://moaform.com/q/z2n2Ok

[1. International Students]

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/U6gKKK

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/zLTpip

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 
tili:
https://moaform.com/q/Dv5Uxe

[2. Prospective/Potential International Students]

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/lv8ITt

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/ON7zem

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 
tili:
https://moaform.com/q/4nTrhi

[3. Domestic/Overseas Organizations]

https://moaform.com/q/8CJ6Mt
https://moaform.com/q/GH2ulJ
https://moaform.com/q/z2n2Ok
https://moaform.com/q/U6gKKK
https://moaform.com/q/zLTpip
https://moaform.com/q/Dv5Uxe
https://moaform.com/q/lv8ITt
https://moaform.com/q/ON7zem
https://moaform.com/q/4nTrhi


한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/zsCyIw

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/yx0y32

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 
tili:
https://moaform.com/q/hV5DZ2

[4. Settled International Students]

 

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/M4gLKK

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng 
Việt: 
https://moaform.com/q/3crDGm

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek 
tili:
https://moaform.com/q/IuPBOI

 [5. Returned International Student]

To help improve and advance the Study in Korea system, we kindly ask for your participation. If you 

know anyone who may be eligible, please share the online link and actively encourage them to take 

part in this survey.

The more responses we receive, the more accurate and reliable the survey results will be.

If you leave your phone number, we will send you a gift via text message. 

We look forward to hearing your valuable opinions. Thank you.

National Institute for International Education (NIIED),

Ministry of Education, Republic of Korea

Daily Soft Consortium

https://moaform.com/q/zsCyIw
https://moaform.com/q/yx0y32
https://moaform.com/q/M4gLKK
https://moaform.com/q/3crDGm
https://moaform.com/q/IuPBOI


本调查由负责外国留学生政策的韩国教育部下属国立国际教育院（NIIED）实施，旨在基于“韩国留学全周
期”分析外国留学生的需求与满意度。问卷制作与结果分析由 Daily Soft 联盟负责。

调查对象如下：

 在韩国大学就读的外国留学生
 在韩国及海外的潜在/意向外国留学生
 国内外留学相关机构从业人员
 韩国大学毕业后在韩国定居的留学生
 韩国大学毕业后回国的留学生

参与方式

 目前在大学就读的在校生 → “1. 外国留学生” 问卷
 对韩国感兴趣或希望来韩留学的外国人士 → “2. 潜在/意向外国留学生” 问卷
 国内外留学相关机构从业人员 → “3. 国内外机构” 问卷
 在韩国完成学业并在韩国定居的留学生 → “4. 定居留学生” 问卷
 在韩国完成学业并回国的留学生 → “5. 回国留学生” 问卷

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/8CJ6Mt

[1. 外国留学生]

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/U6gKKK

[2. 潜在/意向外国留学生]

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/lv8ITt

[3. 国内外机构]

https://moaform.com/q/8CJ6Mt
https://moaform.com/q/U6gKKK
https://moaform.com/q/lv8ITt


한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/zsCyIw

[4. 定居留学生]

 

한국어/영어/중국어
Korean / English / Chinese
韩语 / 英语 / 中文:
https://moaform.com/q/M4gLKK

 [5. 回国留学生]

为推动并改进韩国留学系统的发展，诚挚邀请大家积极参与本次调查。如您身边有符合条件的对象，也请通过
转发线上链接等方式，积极鼓励其参与本问卷调查。

答卷数量越多，调查结果的准确性与可信度越高。

参与者如留下电话号码，我们将通过短信发送礼品。

期待您的宝贵意见。谢谢！

韩国教育部 国立国际教育院（NIIED）

Daily Soft 联盟

https://moaform.com/q/zsCyIw
https://moaform.com/q/M4gLKK


Khảo sát này do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) trực thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc—đơn vị 
phụ trách chính sách dành cho du học sinh quốc tế—thực hiện. Dựa trên “toàn bộ vòng đời du học 
tại Hàn Quốc”, khảo sát nhằm phân tích nhu cầu và mức độ hài lòng của du học sinh quốc tế. 
Việc xây dựng bảng hỏi và phân tích kết quả do Liên danh Daily Soft phụ trách.

Đối tượng khảo sát gồm:

 Du học sinh quốc tế đang theo học tại các trường đại học Hàn Quốc
 Du học sinh quốc tế tiềm năng/dự định ở Hàn Quốc và ở nước ngoài
 Nhân sự tại các cơ quan/tổ chức liên quan đến du học trong và ngoài nước
 Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc và đã định cư tại Hàn Quốc
 Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc và đã trở về nước

Cách tham gia

 Sinh viên hiện đang học tại trường đại học → Bảng hỏi “1. Du học sinh quốc tế”
 Người nước ngoài quan tâm đến Hàn Quốc hoặc mong muốn du học Hàn Quốc → Bảng hỏi “2. Du 

học sinh quốc tế tiềm năng/dự định”
 Nhân sự tại các cơ quan/tổ chức liên quan đến du học trong và ngoài nước → Bảng hỏi “3. Cơ 
quan trong nước/quốc tế”
 Người đã hoàn thành học tập tại Hàn Quốc và định cư tại Hàn Quốc → Bảng hỏi “4. Du học sinh 
định cư”
 Người đã hoàn thành học tập tại Hàn Quốc và trở về nước → Bảng hỏi “5. Du học sinh hồi 
hương”

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng Việt: 
https://moaform.com/q/GH2ulJ

[1. Du học sinh quốc tế]

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng Việt: 
https://moaform.com/q/zLTpip

[2. Du học sinh quốc tế tiềm năng/dự định]

https://moaform.com/q/GH2ulJ
https://moaform.com/q/zLTpip


한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng Việt: 
https://moaform.com/q/ON7zem

[3. Cơ quan trong nước/quốc tế]

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng Việt: 
https://moaform.com/q/yx0y32

[4. Du học sinh định cư]

 

한국어/영어/베트남어
Korean / English / Vietnamese
Tiếng Hàn / Tiếng Anh / Tiếng Việt: 
https://moaform.com/q/3crDGm

 [5. Du học sinh hồi hương]

Để góp phần phát triển và cải thiện hệ thống Du học Hàn Quốc, chúng tôi rất mong nhận được sự 
tham gia của quý vị. Nếu quý vị biết những người phù hợp xung quanh mình, xin vui lòng chia sẻ 
đường link trực tuyến và tích cực khuyến khích họ tham gia khảo sát.

Càng có nhiều phản hồi, kết quả khảo sát càng được đảm bảo về độ chính xác và độ tin cậy.

Người tham gia khảo sát vui lòng để lại số điện thoại; chúng tôi sẽ gửi quà qua tin nhắn. 

Chúng tôi mong đợi những ý kiến quý báu của quý vị. Xin chân thành cảm ơn.

Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED),
Bộ Giáo dục Hàn Quốc
Liên danh Daily Soft

https://moaform.com/q/ON7zem
https://moaform.com/q/yx0y32
https://moaform.com/q/3crDGm


Ushbu so‘rovnoma Koreya Respublikasi Ta’lim vazirligi huzuridagi, xorijiy talabalar siyosati bo‘yicha 

mas’ul Milliy Xalqaro Ta’lim Instituti (NIIED) tomonidan o‘tkazilmoqda. So‘rov Koreyada 

o‘qishning butun sikli (to‘liq bosqichlari)ga asoslanib, xorijiy talabalarning talab (ehtiyoj) va qoniqish 

darajasini tahlil qilishga qaratilgan. Anketa savollarini tayyorlash va natijalarni tahlil qilish ishlari Daily 

Soft konsorsiumi tomonidan amalga oshiriladi.

So‘rov ishtirokchilari quyidagilar:

 Koreya universitetlarida tahsil olayotgan xorijiy talabalar

 Koreyada va xorijda bo‘lgan potensial/niyatdagi xorijiy talabalar

 Mahalliy va xorijdagi ta’lim/chet elda o‘qish (study abroad) bilan bog‘liq tashkilotlar xodimlari

 Koreya universitetini bitirib, Koreyada joylashib qolgan (doimiy yashayotgan) bitiruvchilar

 Koreya universitetini bitirib, o‘z vataniga qaytgan bitiruvchilar

Qanday ishtirok etish mumkin

 Hozir universitetda o‘qiyotganlar → “1. Xorijiy talaba” anketasi

 Koreyaga qiziqadigan yoki Koreyada o‘qishni istaydiganlar → “2. Potensial/niyatdagi xorijiy talaba” 

anketasi

 Mahalliy yoki xorijdagi tegishli tashkilot xodimlari → “3. Mahalliy/xorijdagi tashkilotlar” anketasi

 Koreyada o‘qishni tugatib, Koreyada joylashib qolganlar → “4. Koreyada istiqomat qilayotgan bitirgan 

xorijiy talaba” anketasi

 Koreyada o‘qishni tugatib, o‘z vataniga qaytganlar → “5. Vataniga qaytgan bitirgan xorijiy talaba” 

anketasi

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek tili:
https://moaform.com/q/z2n2Ok

[1. Xorijiy talaba]

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek tili:
https://moaform.com/q/Dv5Uxe

[2. Potensial/niyatdagi xorijiy talaba]

https://moaform.com/q/z2n2Ok
https://moaform.com/q/Dv5Uxe


한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek tili:
https://moaform.com/q/4nTrhi

[3. Mahalliy/xorijdagi tashkilotlar]

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek tili:
https://moaform.com/q/hV5DZ2

[4. Koreyada istiqomat qilayotgan bitirgan xorijiy talaba]

 

한국어/영어/우즈베키스탄어
Korean / English / Uzbek
Koreys tili / Ingliz tili / O‘zbek tili:
https://moaform.com/q/IuPBOI

 [5. Vataniga qaytgan bitirgan xorijiy talaba]

Koreyada o‘qish (Study in Korea) tizimini rivojlantirish va yanada takomillashtirish uchun sizning faol 

ishtirokingizni so‘raymiz. Shuningdek, atrofingizda mos keladigan respondentlarni tanisangiz, iltimos, 

onlayn havolani ulashib, ushbu so‘rovnomada qatnashishga faol undang.

Javoblar soni qancha ko‘p bo‘lsa, tadqiqot natijalarining aniqligi va ishonchliligi shuncha yuqori 

bo‘ladi.

So‘rovnomada qatnashuvchilar telefon raqamini qoldirsalar, sovg‘ani SMS orqali yuboramiz. 

Qimmatli fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Rahmat!

Koreya Respublikasi Ta’lim vazirligi huzuridagi

Milliy Xalqaro Ta’lim Instituti (NIIED)

Daily Soft konsorsiumi

https://moaform.com/q/4nTrhi
https://moaform.com/q/hV5DZ2
https://moaform.com/q/IuPBOI

